
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
ĐỢT 3 THÁNG 12/2022 

 
1.  HÀ THÚY MAI . Một số nguyên tắc nghiên cứu khoa học cơ bản   / Hà Thúy Mai( Chủ 

biên). - H. : Đại học Quốc gia ,2021. - 143tr , 21cm     
 001.4   PD : DV.080655 / PM : MM.015913 
 
2.   Kiến thức gia đình 1294 (số 50) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
T.1294, 46tr     
 050    / PM : MM.015914 
 
3.   Kiến thức gia đình số 48(1292) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2022 , 29cm 
T.48(1292), 46tr     
 050    / PM : MM.015750 
 
4.  THIÊN THAI. Phụ nữ dịu dàng là người hạnh phúc nhất   / Thiên Thai, Hoàng Hường( 

Biên soạn). - H. : Văn học ,2022. - 262tr , 24cm     
 155.3   PD : DL.018375 / PM : MM.015905 
 
5.  THANH HƯƠNG. Hiểu vợ để làm người chồng tốt  / Thanh Hương. - H. : Văn 

học,2022. - 190tr , 24cm     
 155.6   PD : DL.018377 / PM : MM.015881 
 
6.  ĐĂNG THIÊN. Hiểu chồng để làm người vợ tốt  / Đăng Thiên. - H. : Văn học,2022. - 

175tr , 24cm     
 155.6   PD : DL.018378 / PM : MM.015880 
 
7.  PAUWELS, KRIST. Công việc và cuộc sống  = Your work and your life / Krist Pauwels. 

- Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 141tr , 21cm  
Tóm tắt :    Đưa ra những công cụ thực tế mọi người có thể áp dụng vào môi 

trường sống và làm việc, giúp mọi người khai mở nhiều tiềm năng bên trong mình  
 158   PD : DV.080673 / PM : MM.015901 
 
8.  HILL, NAPOLEON. Công thức tự tin để vươn tới sự tự lập và thành công  / Napoleon 

Hill. - H. : Dân trí,2022. - 101tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trang bị cho bạn các chiến lược được Napoleon Hill giới thiệu 

để kiểm soát suy nghĩ nhằm tăng cường sự tự tin  
 158   PD : DV.080662 / PM : MM.015889 
 
9.  BENSON, G.BRIAN. Gieo thói quen gặt thành công  / G.Brian Benson. - Thanh Hóa : 

Thanh Hóa,2022. - 326tr , 21cm     
 158.1   PD : DV.080668 / PM : MM.015873 
 
10.  GRZESKOWITZ, ILJA. Nghĩ làm thay đổi   = Think it, Do it, Change it  / Ilja 

Grzeskowitz. - H. : Hồng đức ,2022. - 365tr , 22cm     
 158.1   PD : DV.080660 / PM : MM.015903 
 
11.  ALEXANDER, SKYE. Yêu thương bản thân  / Skye Alexander, Meera Lester, Carolyn 

Dean. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 173tr , 19cm  



Tóm tắt :    Giới thiệu những phương pháp phù hợp để yêu thương bản thân, 
quan tâm đến bản thân mỗi ngày, giúp bản thân được khỏe mạnh, sáng suốt để tạo ra 
một cuộc sống hạnh phúc, biết yêu thương và giúp đỡ người xung quanh  

 158.1   PD : DV.080672 / PM : MM.015868 
 
12.  CHADE-MENG TAN. Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và thay đổi thế giới  = 

Search inside yourself / Chade-Meng Tan. - Tái bản lần 19. - H. : Lao động,2022. - 
345tr , 22cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các phương pháp luyện tập trí thông minh cảm xúc 
giúp bạn rèn luyện khả năng chú ý, tự phát triển kiến thức, làm chủ bản thân và tạo ra 
các thói quen hữu ích cho tâm để đạt được hạnh phúc và thành công  

 158.1   PD : DV.080647 / PM : MM.015894 
 
13.  URY, WILLIAM. Lời từ chối hoàn hảo  = The power of a positive no: How to say no 

and still to yes / William Ury. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Công thương,2022. - 306tr , 
21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những bí quyết, nghệ thuật để chúng ta đưa ra lời từ 
chối tích cực trong cuộc sống nhưng không ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh. 
Hướng dẫn cách từ chối mà vẫn có được sự đồng thuận của mọi người  

 158.2   PD : DV.080591 / PM : MM.015833 
 
14.  SMITH, KEITH CAMERON. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo  : 

Smith, Keith Cameron. - H. : Dân Trí,2022. - 183tr , 21cm     
 305.5   PD : DV.080592 / PM : MM.015836 
 
15.  BROWN, ERICA . Thuật lãnh đạo của người do thái   : Phương pháp thực tế để tạo 

dựng doanh nghiệp vững mạnh  / Erica Brown. - Thanh hóa : Thanh hóa,2021. - 351tr , 
21cm  

Tóm tắt :    Cuốn sách dành cho những nhà chuyên môn hay bất kỳ ai đang 
tìm kiếm cơ hội để giải quyết các vấn đề lãnh đạo quan trọng....  

 305.892   PD : DV.080659 / PM : MM.015890 
 
16.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA. Cẩm nang gia đình việt  / Nguyễn Thị Phương Hoa, 

Nguyễn Thị Chính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật,2022. - 134tr , 21cm     
 306.8509597   PD : DV.080650 / PM : MM.015877 
 
17.  LÊ THỊ HIỀN. Hạnh phúc gia đình - Những điều cần biết: Hôn nhân với cuộc sống 

gia đình  / Lê Thị Hiền, Nguyễn Thanh Xuân, Phạm Danh Tiên (Biên soạn). - H. : Văn 
hóa dân tộc,2022. - 115tr , 20cm     

 306.872   PD : DV.080657 / PM : MM.015887 
 
18.  SƠN HẢI. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong 

tình hình mới  / Sơn Hải (Sưu tầm, Biên soạn). - H. : Dân trí,2022. - 199tr , 19cm     
 320.1   PD : DV.080679 / PM : MM.015883 
 
19.  NGUYỄN THỊ QUẾ. Quá trình tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo 

Trường Sa từ năm 1988 đến 2020.  / Nguyễn Thị Quế. - H. : Chính trị quốc gia,2002. - 
tr , 19cm     

 320.1   PD : DL.018374 / PM : MM.015907 
 
20.  SƠN HẢI. Củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên biển  / Sơn Hải (Sưu tầm -Tuyển 

chọn). - H. : Dân trí,2022. - 199tr , 19cm     



 320.109997   PD : DV.080588 / PM : MM.015835 
 
21.  NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI. Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt 

Nam hiện nay  / Nguyễn Thị Tuyết Mai (Chủ biên). - H. : Chính trị quốc gia sự 
thật,2022. - 267tr , 21cm     

 320.9597   PD : DV.080644 / PM : MM.015842 
 
22.  NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Hỏi đáp môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  / Nguyễn 

Trọng Phúc. - H. : Chính tri quoc gia,2022. - 297tr , 212vc     
 324.2597072   PD : DV.080599 / PM : MM.015844 
 
23.  NGUYỄN MINH TUẤN. Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025  / 

Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 100tr , 19cm     
 324.2597075   PD : DV.080678 / PM : MM.015896 
 
24.  MINH TÂM. Những chiến sĩ com lê ra trận  / Minh Tâm. - H. : Dân trí,2021. - 203tr , 

21cm     
 327   PD : DV.080677 / PM : MM.015888 
 
25.  TÔ TRUNG THÀNH. Năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số.  / 

Tô Trung Thành. - H. : Chính trị quốc gia,2021. - 211tr , 21cm     
 331.1109597   PD : DV.080603 / PM : MM.015824 
 
26.  THAKOR, MANISHA . Nói chuyện tiền bạc với bạn đời  / Manisha Thakor, Sharon 

Kedar. - H. : Hồng Đức,2022. - 166tr , 21cm     
 332.024   PD : DV.080664 / PM : MM.015884 
 
27.  TRUMP, DONALD. 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất: Bài học 

kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới  = Trump: The 
best real estate advice I ever / Donald Trump. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động,2022. 
- 355tr , 21cm     

 332.63   PD : DV.080594 / PM : MM.015849 
 
28.  DOÃN HỒNG NHUNG. Pháp luật về khuyến khích đầu tư năng lượng xanh, năng 

lượng sạch, năng lượng tái tạo ở Việt Nam  / Doãn Hồng Nhung (Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,2022. - 179tr , 21cm     

 333.79   PD : DV.080642 / PM : MM.015831 
 
29.  PHẠM VĂN ĐỨC. Hỏi đáp môn triết học Mác - Lê Nin  : Dành cho bậc đại học hệ 

chuyên và không chuyên lý luận chính trị. / Phạm Văn Đức, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn 
Anh Tuấn.. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 271tr , 21cm     

 335.411   PD : DV.080600 / PM : MM.015846 
 
30.   Hướng dẫn ôn tập môn  kinh tế chính trị Mác - Lênin . - H. : Chính trị quốc gia,2022. 

- 333tr , 21cm     
 335.412   PD : DV.080602 / PM : MM.015848 
 
31.   Hỏi đáp môn chủ nghĩa xã hội xã hội khoa học  : Dành cho bậc đại học hệ chuyên và 

không chuyên lý luận chính trị.. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 232tr , 21cm     
 335.423   PD : DV.080598 / PM : MM.015829 
 



32.   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự 
cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: Tài liệu sinh hoạt 
chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa . - Xuất bản lần thứ hai. - 
H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 206tr , 15cm     

 335.4346   PD : DV.080680 / PM : MM.015912 
 
33.  DIÊM KIỆT HOA. Dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay  / Diêm Kiệt 

Hoa. - H. : Khoa học xã hội,2020. - 215tr , 21cm     
 335.4346   PD : DV.080654 / PM : MM.015895 
 
34.  HỒ CHÍ MINH. Lời Bác  / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ ba. - H. : Chính trị Quốc gia 

sự thật,2022. - 150tr , 15cm     
 335.4346   PD : DV.080681 / PM : MM.015911 
 
35.  NGUYỄN THẾ THẮNG. Hỏi đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh  : Dành cho bậc đại học 

hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. / Nguyễn Thế Thắng. - H. : Chính trị quốc 
gia,2022. - 351tr , 21cm     

 335.4346   PD : DV.080601 / PM : MM.015847 
 
36.  NGUYỄN HOÀNG HUẾ. Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang 

kinh tế đông tây 1998 - 2010.  / Nguyễn Hoàng Huế, Ngô Hồng Điệp. - H. : Khoa học 
xã hội,2022. - 243tr , 24cm     

 337.1   PD : DL.018380 / PM : MM.015878 
 
37.  GONEN, RON . Thế giới không rác thải   / Ron Gonen. - H. : Công thương ,2022. - 

344tr , 24cm     
 338   PD : DL.018373 / PM : MM.015908 
 
38.  LẠI TRẦN TÙNG. Phát triển công nghiệp công nghệ cao : Kinh nghiệm và bài học 

cho Việt Nam  : Sách chuyên khảo / Lại Trần Tùng. - H. : Chính trị quốc gia,2021. - 
176tr , 21cm     

 338.09597   PD : DV.080653 / PM : MM.015904 
 
39.  TRẦN ĐÌNH BÍCH. Mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng hiện nay  : Sách chuyên khảo / Trần Đình Bích. - H. 
: Khoa học xã hội,2022. - 226tr , 24cm     

 338.1095973   PD : DL.018379 / PM : MM.015879 
 
40.  JAYADEVAN P.K.. Xiaomi: Hành trình một công ty khởi nghiệp trở thành thương 

hiệu toàn cầu  / Jayadevan P.K.. - H. : Dân trí,2022. - 247tr , 21cm     
 338.4   PD : DV.080652 / PM : MM.015885 
 
41.   Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : Lao động,2021. - 143tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những quy định về luật cư trú và các văn bản hiện hành...  
 342.597   PD : DV.080640 / PM : MM.015826 
 
42.   Luật Xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) . - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 220tr , 19cm     
 342.597   PD : DV.080623 / PM : MM.015854 
 
43.  PHẠM THANH HỮU . Cẩm nang pháp luật về cư trú   / Phạm Thanh Hữu . - H. : 

Chính trị Quốc gia,2022. - 120tr , 19cm     



 342.597   PD : DV.080607 / PM : MM.015830 
 
44.  HÀ NGỌC ANH. Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật 

Việt Nam  : Sách chuyên khảo / Hà Ngọc Anh (Chủ biên). - H. : Chính trị quốc gia sự 
thật,2021. - 271tr , 21cm     

 342.597   PD : DV.080636 / PM : MM.015808 
 
45.   Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 

2022. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 124tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080630 / PM : MM.015861 
 
46.   Luật Đấu thầu (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022. - H. 

: Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 128tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080631 / PM : MM.015862 
 
47.   Luật Điện lực (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018, 2022. - H. : Chính trị 

Quốc gia sự thật,2022. - 84tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080616 / PM : MM.015815 
 
48.   Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2019. - Tái bản lần thứ 1. 

- H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2020. - 72tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080618 / PM : MM.015814 
 
49.   Luật Kế toán (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2019. - H. : Chính trị Quốc gia sự 

thật,2022. - 84tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080617 / PM : MM.015813 
 
50.   Luật Thống kê (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2021. - H. : Chính trị Quốc gia sự 

thật,2022. - 84tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080613 / PM : MM.015819 
 
51.   Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (Hiện hành) . - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2018. 

- 92tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080615 / PM : MM.015816 
 
52.   Luật Viên chức (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2019. - H. : Chính trị Quốc gia sự 

thật,2022. - 56tr , 19cm     
 343.597   PD : DV.080611 / PM : MM.015820 
 
53.   Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2018. - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 92tr , 19cm     
 343.59704   PD : DV.080619 / PM : MM.015812 
 
54.   Luật Kinh doanh bất động sản (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2020. - H. : Chính 

trị Quốc gia sự thật,2022. - 80tr , 19cm     
 343.59704   PD : DV.080633 / PM : MM.015864 
 
55.   Luật Nhà ở (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022. - H. : Chính trị 

Quốc gia sự thật,2022. - 196tr , 19cm     
 343.59704   PD : DV.080629 / PM : MM.015860 
 



56.   Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022. - 
H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 24tr , 19cm     

 343.59705   PD : DV.080612 / PM : MM.015818 
 
57.   Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010  : (Sửa đổi năm 2018) và văn bản 

hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2021. - 272tr , 19cm     
 343.59707   PD : DV.080620 / PM : MM.015811 
 
58.   Luật Giao thông đường bộ (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019. - Tái bản 

lần thứ 7. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 100tr , 19cm     
 343.59709   PD : DV.080628 / PM : MM.015859 
 
59.   Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2021. - H. : Chính trị Quốc 

gia,2022. - 456tr , 21cm     
 344.597   PD : DV.080638 / PM : MM.015838 
 
60.  NGUYỄN QUỐC SỬU. Chính sách thi đua khen thưởng trong khu vực công ở Việt 

Nam  : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu. - H. : Khoa học xã hội,2022. - 438tr , 
24cm     

 344.597   PD : DL.018372 / PM : MM.015909 
 
61.   Bộ luật lao động ( hiện hành) . - H. : Chính trị Quốc gia,2022. - 192tr , 19cm     
 344.59701   PD : DV.080627 / PM : MM.015858 
 
62.   Bộ luật lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : Chính trị Quốc 

gia,2021. - 540tr , 21cm     
 344.59701   PD : DV.080637 / PM : MM.015867 
 
63.   Luật Bảo vệ môi trường . - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2021. - 300tr , 19cm     
 344.59704   PD : DV.080625 / PM : MM.015856 
 
64.   Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) . - H. : Chính trị 

Quốc gia sự thật,2022. - 235tr , 19cm     
 344.59704   PD : DV.080626 / PM : MM.015857 
 
65.   Luật Phòng, chống ma túy và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Lao động,2022. - 

292tr , 21cm     
 344.59705   PD : DV.080641 / PM : MM.015839 
 
66.   Bộ luật hình sự   : Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Chính trị Quốc 

gia,2022. - 496tr , 21cm     
 345.597   PD : DV.080606 / PM : MM.015841 
 
67.   Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 . - H. : Công an nhân 

dân,2022. - 547tr , 19cm     
 345.597   PD : DV.080605 / PM : MM.015840 
 
68.   Luật Thi hành án hình sự (hiện hành)  . - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2020. - 280tr 

, 19cm     
 345.597   PD : DV.080634 / PM : MM.015865 
 



69.   Luật Đầu tư (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2022. - H. : Chính trị quốc gia sự 
thật,2022. - 168tr , 19cm     

 346.597   PD : DV.080624 / PM : MM.015855 
 
70.   Luật Đầu tư công (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) . - H. : Chính trị 

Quốc gia sự thật,2022. - 122tr , 19cm     
 346.597   PD : DV.080621 / PM : MM.015810 
 
71.   Luật Chứng khoán (hiện hành)  . - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 195tr , 19cm     
 346.597   PD : DV.080614 / PM : MM.015817 
 
72.   Luật Doanh nghiệp (Hiện hành)   : Sửa đổi, bổ sung năm 2022. - H. : Chính trị quốc 

gia sự thật,2022. - 296tr , 19cm     
 346.597   PD : DV.080610 / PM : MM.015821 
 
73.  TRẦN VANG PHỦ. Pháp luật về nhà ở xã hội  / Trần Vang Phủ (Chủ biên). - H. : 

Chính trị quốc gia sự thật,2021. - 207tr , 24cm     
 346.59704   PD : DL.018371 / PM : MM.015837 
 
74.   Luật Các tổ chức tín dụng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) . - H. : Chính trị 

Quốc gia sự thật,2019. - 208tr , 19cm     
 346.59707   PD : DV.080635 / PM : MM.015866 
 
75.   Luật Thương mại (Hiện hành)  : Sửa đổi năm 2017, 2019. - H. : Chính trị quốc gia sự 

thật,2022. - 192tr , 19cm     
 346.59707   PD : DV.080608 / PM : MM.015827 
 
76.   Luật Kinh doanh bảo hiểm (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019. - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật,2019. - 96tr , 19cm     
 346.59708   PD : DV.080632 / PM : MM.015863 
 
77.   Luật Thi hành án dân sự (Hiện hành)  : Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, 2022. 

- H. : Chính trị Quốc gia sự thật,2022. - 192tr , 19cm     
 347.597   PD : DV.080622 / PM : MM.015809 
 
78.   Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (hiện hành)  . - H. : Chính trị Quốc gia 

sự thật,2019. - 108tr , 19cm     
 347.597   PD : DV.080609 / PM : MM.015828 
 
79.  NGUYỄN HỒNG QUÂN . Việt Nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn   

: Sách chuyên khảo  / Nguyễn Hồng Quân . - H. : Chính trị Quốc gia ,2022. - 432tr , 
22cm     

 355.03   PD : DV.080651 / PM : MM.015876 
 
80.  STAVRIDIS, JAMES G. . Quyền lực biển: Lịch sử và địa chính trị của các đại dương 

trên thế giới  : Sách tham khảo  / James G. Stavridis. - H. : Chính trị Quốc gia ,2022. - 
404tr , 21cm     

 359   PD : DV.080649 / PM : MM.015906 
 
81.  NGUYỄN MINH ĐỨC . Cẩm nang pháp luật về phòng, chống ma túy học đường   / 

Nguyễn Minh Đức . - H. : Công an nhân dân ,2020. - 312tr , 21cm     
 362.29   PD : DV.080643 / PM : MM.015845 



 
82.  KENDRICK, DAISY. Khí hậu đang biến đổi sao chúng ta lại không  / Daisy 

Kendrick. - H. : Dân Trí,2021. - 307tr , 21cm     
 363.7   PD : DV.080648 / PM : MM.015891 
 
83.  HỒ CHÍ MINH. Về phòng chống, tham nhũng  / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc 

gia,2021. - 343tr , 21cm     
 364.1   PD : DV.080639 / PM : MM.015822 
 
84.  WEST, SILKE ROSE. Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em  / Silke Rose West, Joseph 

Sarosy. - H. : Dân trí,2022. - 222tr , 21cm     
 372.6   PD : DV.080665 / PM : MM.015882 
 
85.  BYTHELL, SHAUN . Bảy kiểu người tôi gặp trong hiệu sách   / Shaun Bythell. - H. : 

Dân trí ,2021. - 146tr , 21cm     
 381   PD : DV.080667 / PM : MM.015874 
 
86.  PILKINGTON, MARK. Trị liệu bán lẻ: Tại sao cỗ xe bán lẻ lại bị hỏng? Và có thể 

làm gì để sửa chữa chúng?  = Retail therapy - Why the retail industry is broken - and 
what can be done to fix it / Mark Pilkington. - H. : Thanh niên,2022. - 333tr , 23cm     

 381   PD : DV.080646 / PM : MM.015893 
 
87.  LÊ THÁI DŨNG. Bà chúa kho và giai thoại về những nữ nhân kiệt liệt  / Lê Thái 

Dũng. - H. : Hồng Đức,2021. - 203tr , 21cm     
 398   PD : DV.080674 / PM : MM.015899 
 
88.  NGÔ ĐỨC THỊNH. Tứ bất tử   : Bốn vị thánh bất tử của Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - 

H. : Hà Nội,2022. - 270tr , 21cm     
 398   PD : DV.080676 / PM : MM.015897 
 
89.  NAM THUẬN. Kho tàng truyện cổ tích thế giới  / Nam Thuận, Phương Anh. - H. : Dân 

trí,2022. - 350tr , 21cm     
 398.2   PD : DV.080595 / PM : MM.015851 
 
90.  NGUYỄN TỬ SIÊU. Gia lễ chỉ nam  / Nguyễn Tử Siêu. - H. : Dân Trí,2022. - 216tr , 

21cm     
 398.209597   PD : DV.080656 / PM : MM.015900 
 
91.  NAM THUẬN. Kho tàng truyện cười Việt Nam  / Nam Thuận, Phương Anh (Sưu tầm 

và tuyển chọn). - H. : Dân trí,2022. - 271tr , 21cm     
 398.209597   PD : DV.080596 / PM : MM.015852 
 
92.  KOMATSU TATSUYA. Kỹ năng phiên dịch   / Komatsu Tatsuya. - H. : Hội nhà 

văn,2021. - 352tr , 19cm     
 418   PD : DV.080586 / PM : MM.015850 
 
93.  ANTHONY, CHARLES. Yoga trị 46 bệnh  / Charles Anthony. - Thanh Hóa : Thanh 

Hóa,2022. - 150tr , 21cm     
 613.7   PD : DV.080669 / PM : MM.015872 
 
94.  MILLER, JOE. Vắc-xin mRNA: Cuộc chinh phục đại dịch Covid-19 từ cái nhìn 

trong cuộc  / Joe Miller, Ozlem Tureci, Ugur Sahin. - H. : Thế giới,2022. - 377tr , 23cm  



Tóm tắt :    Tinh thần làm việc quên mình vì một mục đích cao cả của 3 nhà 
khoa học đã  tìm ra loại vắc-xin Biontech-Pfizer để đối phó với đại dịch Covid-19  

 615   PD : DV.080645 / PM : MM.015892 
 
95.  MOEGELE, TOM. Nương theo dòng chảy tâm trí : Buông tất cả sẽ được tất cả.  / 

Tom Moegele. - H. : Dân Trí,2021. - 296tr , 19cm     
 616.89   PD : DV.080670 / PM : MM.015871 
 
96.  HIROSHI HATANO. Gửi con trai bố  / Hiroshi Hatano. - H. : Lao động,2022. - 251tr , 

19cm     
 649   PD : DV.080671 / PM : MM.015870 
 
97.  HILLS, ROBIN. Sức bật tinh thần  / Robin Hills. - H. : Lao động,2021. - 134tr , 19cm     
 650   PD : DV.080675 / PM : MM.015898 
 
98.  SERHANT, RYAN. Năng lượng lớn từ đồng tiền: Bứt phá mọi giới hạn trong cuộc 

sống, công việc và kiếm tiền triệu đô  = Big money energy  / Ryan Serhant. - H. : Dân 
trí,2022. - 306tr , 21cm  

Tóm tắt :    Gồm các chỉ dẫn cụ thể, giải pháp thực tế dựa trên những tình 
huống cụ thật giúp người đọc thay đổi bản thân, tự tin bứt phá để có nguồn thu nhập tốt 
hơn, chinh phục được mục tiêu và đạt được thành công  

 650.1   PD : DV.080604 / PM : MM.015825 
 
99.  SIROLLI, ERNESTO. Khởi nghiệp không phải là ước mơ xa vời  = How to start  a 

business and ignite your life /  Ernesto Sirolli. - H. : Hồng Đức,2022. - 183tr , 21cm  
Tóm tắt :    Dẫn dắt đi qua quy trình thành lập công ty cho riêng mình, từ 

việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp nhất, hình thành đội ngũ cho bản thân, tới 
việc thảo ra một kế hoạch kinh doanh  

 658.1   PD : DV.080661 / PM : MM.015902 
 
100.  KATZENBACH, JON. Để doanh nghiệp thành công  = The critical few: Những điều 

thiết yếu chưa từng được dạy trong trường kinh doanh / Jon Katzenbach, James 
Thomas, Gretchen Anderson. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 223tr , 21cm  

Tóm tắt :    Hướng dẫn cách nhận biết những cảm xúc về các mối quan hệ 
trong doanh nghiệp, cũng như sự khác biệt và ảnh hưởng của chúng đối với khả năng 
lên chiến lược vàà thực thi  

 658.3   PD : DV.080663 / PM : MM.015886 
 
101.  MALHOTRA, DEEPAK . Đàm phán điều không thể đàm phán   / Deepak Malhotra. 

- Thanh hóa  : Thanh hóa ,2022. - 294tr , 24cm     
 658.4   PD : DL.018376 / PM : MM.015910 
 
102.  DUDE, BRAD. Nhanh! Tôi cần trở thành nhà lãnh đạo trong 30 ngày!  = Quick! I 

need to be a leader in 30 days! / Brad Dude. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 215tr , 
21cm  

Tóm tắt :    Chỉ dẫn các kĩ năng, phương pháp cũng như thái độ và cách nhìn 
nhận sự việc để bạn có cơ hội đạt được thành công ở vị trí quản lý  

 658.4   PD : DV.080666 / PM : MM.015875 
 
103.  SMITH, KEITH CAMERON. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm 

thuê  = The stop 10 distinctions between entrepreneurs and employees / Keith Cameron 
Smith. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Dân trí,2022. - 197tr , 21cm  



Tóm tắt :    Phân tích những khác biệt trong lối tư duy, hành động giữa kẻ 
làm chủ và người làm thuê về cuộc sống, kinh doanh. Bên cạnh đó đưa ra những bí 
quyết giúp bạn thay đổi cách nghĩ của bản thân để đạt được thành công trong công việc 
và cuộc sống  

 658.4   PD : DV.080593 / PM : MM.015823 
 
104.  EVANS, TOM. Thực hành chánh niệm  : Cách nâng cao hiệu suất làm việc, trí sáng 

tạo và khả năng tập trung chỉ với 10 phút sống chậm mỗi ngày / Tom Evans. - H. : Lao 
động,2021. - (Quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới). - 138tr , 19cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những kĩ thuật thực hành chánh niệm: khởi đầu, thư 
giãn, tập trung, kiến tạo, đổi mới, thời điểm, cho phép, hợp tác, yêu thương, kết thúc, 
thấy được nhiều lợi ích của thói quen thực hành thiền trong cuộc sống và công việc  

 658.4   PD : DV.080587 / PM : MM.015843 
 
105.  TURMEL, WAYNE. 10 bước thực hành thuyết trình online đỉnh cao  = 10 steps to 

successful virtual presentations / Wayne Turmel. - H. : Hồng Đức,2022. - 302tr , 21cm     
 808.5   PD : DV.080658 / PM : MM.015869 
 
106.   109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện nay . - H. : Hồng Đức,2022. - 215tr , 21cm     
 895.922802   PD : DV.080597 / PM : MM.015853 
 
107.  SƠN HẢI. Đường Hồ Chí Minh trên biển - Giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay  / Sơn Hải (Sưu tầm, Biên soạn). - H. : Dân trí,2022. - 199tr , 
19cm  

Tóm tắt :    Gồm các bài viết, bài nghiên cứu về lịch sử, vai trò, ý nghĩa của 
đường Hồ Chí Minh trên biển; đóng góp, hy sinh của quân và dân đã tạo nên những kỳ 
tích lịch sử của con đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học đối với sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay  

 959.7043   PD : DV.080589 / PM : MM.015834 
 
108.  SƠN HẢI. Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu tượng của ý chí không có gì quý 

hơn độc lập, tự do  / Sơn Hải (Sưu tầm, Biên soạn). - H. : Dân trí,2022. - 199tr , 19cm  
Tóm tắt :    Gồm các bài viết, bài nghiên cứu về bối cảnh ra đời, tầm nhìn 

chiến lược trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong quyết định mở con 
đường huyết mạch trên biển Đông chi viện vũ khí, trang thiết bị chiến đấu cho chiến 
trường miền Nam  

 959.7043   PD : DV.080590 / PM : MM.015832 
 

 


